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1 Lê Vũ Anh 23/07/2000 Nam Nghề nghiệp tự do

2 Nguyễn Quang Cường 04/05/1976 Nam Trạm Thủy văn Châu Đốc - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang

3 Lê Nhật Duy 09/05/1995 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

4 Đoàn Thị Thanh Hà 06/07/1999 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

5 Huỳnh Thanh Hải 23/07/1981 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

6 Trần Thị Ngọc Hân 05/12/2000 Nữ Nghề nghiệp tự do

7 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh 11/03/1997 Nữ Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh 

8 Nguyễn Văn Khánh 21/10/1988 Nam Trạm Khí tượng Hải văn Phú Quý - Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

9 Nguyễn Thị Khôn 28/04/1998 Nữ Nghề nghiệp tự do

10 Lưu Khánh Linh 14/07/1998 Nữ Viện Môi trường và Tài nguyên

11 Phạm Hoàng Lộc 03/04/1969 Nam Trạm Khí tượng Nông nghiệp Mỹ Tho - Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang

12 Nguyễn Hoàng Duy Luyn 10/10/1993 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An 

13 Trần Thị Tuyết Mai 23/03/1995 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

14 Phan Châu Kim Ngân 06/02/1988 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

15 Nguyễn Ngọc Nguyên 16/11/1989 Nam Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

16 Trần Thị  Nguyệt 01/11/1986 Nữ Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh 

17 Vũ Văn Nhất  20/10/1997 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

18 Trần Thị Kiều Nhi 07/03/1993 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

19 Phạm Thị Tuyết Nhi 08/01/1996 Nữ Viện Môi trường và Tài nguyên

20 Trương Quỳnh Như 18/03/1996 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

21 Trương Thị Cẩm Nhung 15/02/1996 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

22 Lâm Chấn Phong 13/11/1998 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh 

23 Ngô Kiến Phúc 16/09/1994 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

24 Phạm Công Quang 02/09/1999 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

25 Nguyễn Đỗ Thành Sang 09/01/1998 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

26 Đinh Trần Giang Sơn 06/10/1991 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

27 Lê Nhật Tân 20/07/1993 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

28 Phan Thị Hồng Thắm 25/12/1995 Nữ Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh 
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29 Ngô Thị Thu Thảo 28/10/1993 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

30 Trần Lệ Cẩm Tiên 28/11/1995 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

31 Vũ Minh Tiến 28/06/1990 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

32 Lê Minh Toàn 22/12/1993 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

33 Lê Thiên Trang 26/03/1998 Nữ Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

34 Nguyễn Đức Trọng 24/10/2000 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

35 Sơn Nhã Trúc 04/08/1999 Nữ Nghề nghiệp tự do

36 Phan Lâm Tuấn 08/10/1997 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

37 Lê Hoàng Vũ 05/08/1999 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

38 Nguyễn Đức Vũ 23/09/1997 Nam Trung tâm Quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

39 Tất Hồng Minh Vy 27/01/1996 Nữ Viện Môi trường và Tài nguyên

Tổng số: 39 học viên


